
III1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010898 Trần Văn Chịu 10/07/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
2 13D15802010900 Lâm Thành Duy 13/08/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
3 13D15802010901 Nguyễn Thanh Duy 11/01/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
4 13D15802010902 Ngô Văn Kha Em 02/11/1992 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
5 13D15802010903 Trương Ngọc Giàu 11/04/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
6 13D15802010905 Trần Quang Khánh 22/04/1994 XD13D13 5 5 5 0 5 0 4 0 29
7 13D15802010906 Thái Duy Khánh 19/09/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
8 13D15802010907 Ngô Văn Long 19/10/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
9 13D15802010908 Nguyễn Tấn Lợi 16/10/1993 XD13D13 5 5 5 0 3 0 4 0 22

10 13D15802010909 Huỳnh Minh Mẫn 28/06/1994 XD13D13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KO PHIẾU
11 13D15802010910 Huỳnh Văn Nam 10/07/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
12 13D15802010911 Lê Nguyễn 21/09/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
13 13D15802010912 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/10/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
14 13D15802010913 Phạm Thành Nhân 17/11/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 5 0 13
15 13D15802010914 Nguyễn Hoài Phúc 12/05/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
16 13D15802010915 Nguyễn Duy Phúc 27/08/1995 XD13D13 5 0 0 0 5 0 0 0 10
17 13D15802010916 Võ Hoàng Phúc 12/10/1993 XD13D13 5 5 5 0 5 0 0 0 20
18 13D15802010917 Đỗ Hoàng Phúc 25/09/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
19 13D15802010918 Đỗ Hải Quân 15/06/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
20 13D15802010919 Phạm Phú Thương 10/10/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
21 13D15802010920 Nguyễn Quốc Thắng 29/07/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
22 13D15802010922 Lê Minh Tiến 21/05/1994 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
23 13D15802010923 Lê Thị Kiều Trinh 06/03/1995 XD13D13 5 5 5 0 3 0 0 0 18
24 13D15802010924 Nguyễn Túc Trí 11/02/1994 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
25 13D15802010926 Cao Thanh Tuấn 25/01/1994 XD13D13 5 0 0 0 3 0 4 0 12
26 13D15802010927 Trần Văn Minh Tượng 05/06/1994 XD13D13 5 0 0 0 3 0 6 0 14

BCH TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
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27 13D15802010928 Cao Văn Vui 18/07/1995 XD13D13 5 0 0 0 5 0 0 0 10
28 13D15802010930 Huỳnh Minh Đặng 13/03/1995 XD13D13 5 0 0 0 3 0 4 0 12
29 13D15802010932 Nguyễn Hữu Vinh 13/02/1993 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8
30 13D15802010933 Hoàng Cao Nam 01/09/1994 XD13D13 5 0 0 0 3 0 0 0 8


